PHỤ LỤC I:
TỜ TRÌNH ĐĂNG KÝ MỞ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

	





TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
(TÊN KHOA)
------------------------------------------
	
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ TRÌNH  
ĐĂNG KÝ MỞ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
NGÀNH:	 MÃ SỐ: 	
CHUYÊN NGÀNH	
BẬC ĐÀO TẠO:	

Kính gửi: Hội đồng khoa học và đào tạo Nhà trường

1. Trình bày lý do đề nghị cho phép đào tạo: 
- Trình bày kết quả các nghiên cứu khảo sát, phân tích, đánh giá nhu cầu về nguồn nhân lực trình độ Đại học của ngành đăng ký mở đối với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của ngành, tỉnh/thành phố, khu vực nơi cơ sở đào tạo đóng trụ sở.
- Phân tích, đánh giá sự phù hợp của nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của địa phương, vùng, quốc gia. 
2. Giới thiệu khái quát về cơ sở đào tạo 
- Năm thành lập, quá trình xây dựng và phát triển 
- Các ngành, trình độ và hình thức đang đào tạo 
- Đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý
- Quy mô đào tạo các trình độ, hình thức đào tạo
- Số khóa và số sinh viên đã tốt nghiệp, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm
- Cơ sở vật chất, thiết bị, phòng thí nghiệm thực hành, thư viện, giáo trình  
3. Về ngành đào tạo và chương trình đào tạo
- Ghi rõ tên ngành đào tạo đăng ký mở, tên chương trình đào tạo, trình độ đào tạo.
+ Nếu sử dụng chương trình của một trường đại học khác, cần nêu rõ là chương trình của trường đại học nào, kèm theo bản sao chương trình gốc của trường đó và khả năng của cơ sở đào tạo khi thực hiện chương trình này. 
+ Nếu sử dụng chương trình của nước ngoài (kể cả trường hợp ngành đăng ký đào tạo đã có trong Danh mục) cần nêu rõ là chương trình của trường đại học nào, nước nào và kèm theo bản sao chương trình gốc của trường nước ngoài; khả năng của cơ sở đào tạo khi thực hiện chương trình này.
- Tóm tắt về chương trình đào tạo: Tổng khối lượng kiến thức toàn khóa (tổng số đơn vị học trình hoặc tín chỉ), thời gian đào tạo.
- Tóm tắt khả năng đáp ứng của cơ sở đào tạo về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, nguồn thông tin tư liệu…
- Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh trong 5 năm đầu của ngành đăng ký đào tạo. 
- Tóm tắt về quá trình xây dựng chương trình đào tạo.
4. Kết luận và đề nghị
- Khoa/Bộ môn cần khẳng định việc đầu tư để thực hiện có kết quả, đảm bảo chất lượng đối với những ngành đăng ký mở.
- Cần khẳng định toàn bộ nội dung hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo đã được đưa lên trang website của Khoa/Bộ môn tại địa chỉ: http://www.... 
- Đề nghị:…

	Nơi nhận:
-
-
- Lưu:…

	TRƯỞNG KHOA







PHỤ LỤC II:
ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO

	            BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
      TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
         
   Số:
	   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
————————————                                                                                  
…, ngày       tháng      năm


ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO
 Tên ngành: ………; Mã số: ………
                                                     Trình độ đào tạo:………………

Kính gửi: 

I. Sự cần thiết mở ngành đào tạo 
1. Giới thiệu khái quát về cơ sở đào tạo
2. Trình bày sự cần thiết về việc mở ngành
- Sự phù hợp với chiến lược phát triển của cơ sở đào tạo
- Sự phù hợp về nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của địa phương, vùng, quốc gia. 
II. Tóm tắt điều kiện mở ngành đào tạo
- Năng lực của cơ sở đào tạo (đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học cơ hữu ngành đề nghị mở ngành đào tạo; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện, giáo trình; hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế); 
- Tóm tắt chương trình đào tạo và kế hoạch đào tạo (bao gồm cả đối tượng và điều kiện tuyển sinh, dự kiến tuyển sinh trong 05 năm đầu); 
- Biên bản của Hội đồng khoa học đào tạo của cơ sở đào tạo thông qua đề án mở ngành đào tạo;
III. Đề nghị và cam kết thực hiện
1. Địa chỉ website đăng thông tin 3 công khai, chuẩn đầu ra, các quy định của cơ sở đào tạo liên quan đến hoạt động tổ chức đào tạo và nghiên cứu khoa học. 
2. Đề nghị của cơ sở đào tạo.
3. Cam kết triển khai thực hiện.
	
Nơi nhận:
-
-
- Lưu:…
	HIỆU TRƯỞNG





PHỤ LỤC III:
ĐỀ ÁN MỞ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

	




TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
(TÊN KHOA)
------------------------------------------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------------------------------------------------



ĐỀ ÁN MỞ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
NGÀNH::	 MÃ SỐ: ......	
CHUYÊN NGÀNH	
BẬC ĐÀO TẠO:	
	1. Sự cần thiết phải xây dựng đề án
- Giới thiệu một vài nét về cơ sở đào tạo.
- Trình bày kết quả khảo sát, phân tích, đánh giá nhu cầu về nguồn nhân lực của ngành/chuyên ngành đề nghị cho phép đào tạo đối với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ. Phân tích, đánh giá sự phù hợp của nhu cầu này với quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của địa phương, khu vực, quốc gia. 
- Kết quả đào tạo trình độ đại học, kết quả đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ đối với những ngành hoặc chuyên ngành đang đào tạo của cơ sở đào tạo.
- Giới thiệu kỹ về Khoa hay đơn vị chuyên môn sẽ trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ đào tạo ngành hoặc chuyên ngành đề nghị cho phép đào tạo.
- Lý do đề nghị cho phép ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ đại học.
	2. Luận cứ mở chương trình đào tạo
· Lí do đề nghị mở chương trình đào tạo.
· Các căn cứ pháp lí cho phép mở chương trình.
· Luận cứ khoa học về ngành/chuyên ngành đào tạo mới (đối với chuyên ngành thí điểm).
· Khả năng đưa vào Danh mục ngành/chuyên ngành đào tạo của Nhà nước; đề xuất phương án về mã số của ngành/chuyên ngành sau thời hạn đào tạo thí điểm (đối với chuyên ngành thí điểm).
· Các luận cứ khác.
	3. Tình hình đào tạo trên thế giới và ở Việt Nam về ngành/chuyên ngành xin mở
Tình hình đào tạo trên thế giới
·  Tình hình đào tạo.
· Thu thập và đánh giá một số chương trình đào tạo của các trường đại học được xếp hạng thuộc danh sách 500 trường đại học tốt nhất thế giới. Thống kê 3 chương trình đào tạo theo đúng (hoặc gần đúng) chuyên ngành xin mở theo bảng sau:
Danh mục cơ sở đào tạo nước ngoài đang đào tạo ngành/chuyên ngành

	STT
	Tên
nước
	Cơ sở đào tạo
	Tên ngành/chuyên ngành đào tạo
	Bậc đào tạo
	Mục
tiêu
đào
tạo
	Danh hiệu tốt nghiệp
	Điạ
chỉ
trang
web

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	



Tình hình đào tạo ở Việt Nam
·  Tình hình đào tạo.
· Thu thập và đánh giá một số chương trình đào tạo của các trường đại học có uy tín ở Việt Nam. Thống kê 3 chương trình đào tạo theo đúng (hoặc gần đúng) chuyên ngành xin mở theo bảng sau:
Danh mục cơ sở đào tạo trong nước đang đào tạo ngành/chuyên ngành ...

	STT
	Cơ sở đào tạo
	Tên ngành/chuyên ngành đào tạo
	Bậc đào tạo
	Mục tiêu đào tạo
	Danh hiệu tốt nghiệp
	Điạ chỉ trang web

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	



4. [bookmark: bookmark1]Tuyển sinh cho chương trình xin mở
- Điều kiện dự tuyển: Ghi rõ điều kiện văn bằng, thâm niên công tác, bổ sung kiến thức (nếu có).
- Nguồn tuyển sinh: Dự kiến nguồn tuyển sinh từ những ngành nào, trường nào, nước nào...
· Phương thức tuyển sinh (khối thi/ môn thi/ hình thức tổ chức thi).
5. [bookmark: bookmark2]Điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo cho chương trình xin mở
Điều kiện đảm bảo chất lượng được dựa theo các Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo cụ thể gồm các nội dung chính sau:
5.	1. Về đội ngũ cán bộ, giảng viên
 Đội ngũ cán bộ tham gia giảng dạy chương trình: Số giảng viên cơ hữu, thỉnh giảng, số GS, PGS, TSKH, TS, ThS, CN... ; trích ngang về đội ngũ cán bộ (theo Phụ lục III - Mẫu 1); lí lịch khoa học (theo Phụ lục V), bản sao văn bằng cao nhất của đội ngũ cán bộ.
Thành tích NCKH của đội ngũ cán bộ (theo Phụ lục III - Mẫu 6).
5.2 5.2 Về hoạt động NCKH của đơn vị
Tóm tắt về hoạt động NCKH của đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo thể hiện qua bảng trích ngang về các đề tài NCKH do đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo thực hiện (theo Phụ lục III - Mẫu 4).
Tóm tắt về các hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành đã tổ chức tại đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo (không bắt buộc đối với mở chương trình đào tạo trình độ đại học và thạc sĩ).
Danh mục hướng nghiên cứu thuộc chuyên ngành xin mở đào tạo (ít nhất cho 3 năm đầu tiên) thể hiện qua bảng trích ngang về các hướng nghiên cứu (không bắt buộc đối với mở chương trình đào tạo trình độ đại học).
5.3. Về cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo 
Các cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo như: Giảng đường (số lượng, diện tích), phòng thí nghiệm (tên, diện tích, trang thiết bị, ...), các cơ sở thực tập, thực tế; thư viện (số sách, tạp chí, học liệu); trang thiết bị, phương tiện giảng dạy... (theo Mẫu 2 và Mẫu 3, Phụ lục III).
5.4. Dự kiến kế hoạch đào tạo chung cho toàn khoá học và kế hoạch đào tạo cụ thể cho từng năm học
5.5. Dự kiến nhu cầu xin thêm biên chế cán bộ giảng dạy và kinh phí ngân sách Nhà nước hàng năm
6. Hợp tác, liên kết đào tạo về chương trình xin mở (nếu có)
· Giới thiệu về đơn vị đối tác.
· Trình bày về năng lực nghiên cứu, đào tạo của đội ngũ cán bộ cơ hữu thuộc biên chế của đơn vị đối tác có thể tham gia đào tạo về chương trình xin mở; về hoạt động NCKH và cơ sở vật chất của đơn vị đối tác có thể phục vụ cho công tác đào tạo.
7. Hoạch toán thu chi triển khai chương trình đào tạo
Dự kiến các khoản thu, chi; hoạch toán hiệu quả kinh tế và tính bền vững của chương trình đào tạo, gồm:
· Chi phí đào tạo;
·  Mức thu học phí và các khoản thu khác cho một tín chỉ hoặc cho từng năm học và dự kiến cho toàn bộ khóa học;
·  Các nguồn thu từ các hợp đồng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất, tư vấn và các nguồn thu hợp pháp khác;
· Kế hoạch phân bổ sử dụng nguồn thu học phí, trong đó có phần trích để tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng;
· Chính sách học bổng (nếu có);
· Hoạch toán hiệu quả kinh tế, tính bền vững của chương trình đào tạo.
8.	Tài liệu tham khảo để viết Đề án
· Tài liệu trong nước
·  Tài liệu nước ngoài (trong đó có chương trình đào tạo đầy đủ các nội dung của trường đại học tiên tiến ở nước ngoài được sử dụng để xây dựng chương trình đào tạo của đơn vị).
9. [bookmark: bookmark3]Các chương trình đào tạo tương tự áp dụng trong 5 năm trở lại đây
(đính kèm đầy đủ nội dung của các chương trình này)
· Chương trình trong nước.
· Chương trình nước ngoài.

PHỤ LỤC IV:
CÁC MẪU KÊ KHAI ĐIỀU KIỆN ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN KIỂM TRA THỰC TẾ ĐIỀU KIỆN VỀ ĐỘI NGŨ
 GIẢNG VIÊN, TRANG THIẾT BỊ , THƯ VIỆN 

- Cơ sở đào tạo: ...
- Địa chỉ trụ sở chính:…
- Thành phần Đoàn kiểm tra (theo Quyết định số ……  ngày…..tháng …..năm…):… 
	- Các nội dung kiểm tra:

1. Đội ngũ giảng viên và kỹ thuật viên cơ hữu của cơ sở
1.1. Đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở phân theo các chương trình giảng dạy trong đó bao gồm cả chương trình đang đăng ký mở ngành

	TT
	Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại
	Chức danh khoa học, năm phong; Học vị, nước, năm tốt nghiệp
	Chuyên ngành được đào tạo
	Năm, nơi tham gia giảng dạy
	Đúng/
Không đúng với hồ sơ
	Ghi chú

	1. Ngành 1 (ngành đã được cho phép đào tạo theo QĐ…… ngày….)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	2. Ngành 2 (ngành đã được cho phép đào tạo theo QĐ…… ngày….)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	n. Ngành n (ngành đã được cho phép đào tạo theo QĐ…… ngày….)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	n+1. Ngành đăng ký đào tạo

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	





1.2.  Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên hướng dẫn thí nghiệm cơ hữu

	TT
	Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại
	Chức danh khoa học, năm phong; Học vị, nước, năm tốt nghiệp
	Chuyên ngành được đào tạo
	Năm, nơi tham gia giảng dạy
	Đúng/
Không đúng với hồ sơ
	Ghi chú

	1. Ngành 1 (ngành đã được cho phép đào tạo theo QĐ…… ngày….)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	2. Ngành 2 (ngành đã được cho phép đào tạo theo QĐ…… ngày….)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	o. Ngành n (ngành đã được cho phép đào tạo theo QĐ…… ngày….)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	n+1. Ngành đăng ký đào tạo

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	



2. Cơ sở vật chất và trang thiết bị
2.1. Phòng học, giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy

	Số TT
	Loại phòng học
(Phòng học, giảng đường, phòng học đa phương tiện, phòng học ngoại ngữ, phòng máy tính…)
	Số lượng
	Diện tích (m2)
	Danh mục trang thiết bị chính
hỗ trợ giảng dạy
	Đúng/
Không đúng với hồ sơ
	

Ghi chú

	
	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Phục vụ học phần/môn học
	Diện tích (m2)
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	









2.2. Phòng thí nghiệm, cơ sở thực hànhvà trang thiết bị phục vụ thí nghiệm, thực hành
	Số TT
	Tên phòng thí nghiệm, xưởng, trạm trại, cơ sở thực hành
	Diện tích (m2)
	Danh mục trang thiết bị chính
hỗ trợ thí nghiệm, thực hành
	
Đúng/
Không đúng với hồ sơ
	Ghi chú

	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Phục vụ môn học /học phần
	
	

	1
	
	
	-
- 
-
	
	
	
	


	2
	
	
	-
-
-
	
	
	
	


	…
	
	
	
	
	
	
	





2.3. Thư viện
- Diện tích thư viện: ….. m2;  	Diện tích phòng đọc: …… m2
- Số chỗ ngồi: …		   ;	Số lượng máy tính phục vụ tra cứu: …
- Phần mềm quản lý thư viện:  .....
- Thư viện điện tử: ....        ; 	Số lượng sách, giáo trình điện tử:…

2.4. Danh mục giáo trình của các ngành đang đào tạo và đăng ký đào tạo

	Số TT
	Tên giáo trình
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản
	Số bản
	Sử dụng cho môn học/ học phần
	Đúng/
Không đúng với hồ sơ
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	
	


	2
	
	
	
	
	
	
	
	


	…
	
	
	
	
	
	
	
	







2.5. Danh mục sách chuyên khảo, tạp chí của ngành đào tạo

	Số TT
	Tên sách chuyên khảo/tạp chí
	Tên tác giả
Đơn vị xuất bản
	Nhà xuất bản
số, tập, năm xuất bản
	Số bản
	Sử dụng cho môn học/học phần
	
Đúng/Khôngđúng với hồ sơ
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



2.6. Danh sách các cơ sở thực hành thực tập ngoài cơ sở đào tạo
Kèm hợp đồng đào tạo giữa cơ sở đào tạo và cơ sở thực hành/thực tập

Hồ sơ kèm Biên bản kiểm tra điều kiện thực tế của cơ sở 
                                                                      …., ngày….. tháng …. năm….

	
	Thủ trưởng cơ sở đào tạo



(Ký tên, đóng dấu)
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PHỤ LỤC V:
MẪU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

	[bookmark: bookmark4]




BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
------------------------------------------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------------------------------------------------



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Ban hành theo Quyết định số …  ngày …tháng…năm… của Hiệu trưởng/ Giám đốc )
Tên chương trình: .........................................
Trình độ đào tạo: ...........................................
Ngành đào tạo:	..................................; Mã số: ......................

1. Mục tiêu
	- Mục tiêu chung
	- Mục tiêu cụ thể: Kiến thức, kỹ năng, thái độ, vị trí làm việc sau tốt nghiệp, trình độ Ngoại ngữ, Tin học,…

2. Chuẩn đầu ra (theo quy định tại Thông tư 07/2015)
2.1. Về kiến thức
2.1.1 Kiến thức chung trong Nhà Trường
2.1.2 Kiến thức chung của lĩnh vực/khối ngành
2.1.3 Kiến thức cơ sở ngành
2.1.4 Kiến thức chuyên ngành
2.1.5 Kiến thức bổ trợ
2.1.6 Kiến thức thực tập và tốt nghiệp
2.2.  Về kĩ năng
2.2.1. Kĩ năng cứng
2.2.1.1. Các kĩ năng nghề nghiệp
2.2.1.2. Các kỹ năng tư duy, năng lực học tập suốt đời
2.2.1.3. Hiểu bối cảnh xã hội, ngoại cảnh và tổ chức
2.2.1.4. Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn
2.2.1.5. Bối cảnh xã hội và ngoại cảnh
2.2.1.6. Năng lực sáng tạo, phát triển và sẵn sàng thay đổi trong nghề nghiệp
2.2.2. Kĩ năng mềm
2.2.2.1. Các kĩ năng cá nhân
2.2.2.2. Làm việc theo nhóm
2.2.2.3. Quản lí và lãnh đạo
2.2.2.4. Kĩ năng giao tiếp
2.2.2.5. Kĩ năng giao tiếp sử dụng ngoại ngữ
2.2.2.6. Các kĩ năng mềm khác
2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
3. Khối lượng kiến thức toàn khoá 
4. Đối tượng tuyển sinh
5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp
6. Cách thức đánh giá
7. Nội dung chương trình 


	STT/ mã số HP
	Học phần
	Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)
	Khối lượng kiến thức
(LT/TH/Tự học)
	Ghi chú

	1. Kiến thức giáo dục đại cương

	
	Học phần …
	
	
	

	
	Học phần ….
	
	
	

	2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

	2.1. Kiến thức cơ sở ngành

	
	Học phần….
	
	
	

	
	Học phần….
	
	
	

	2.2. Kiến thức ngành

	
	Học phần….
	
	
	

	
	Học phần….
	
	
	

	
	
	
	
	

	2.3. Kiến thức chuyên ngành (nếu có)

	
	Học phần….
	
	
	

	
	Học phần….
	
	
	

	
	
	
	
	



            8. Kế hoach đào tạo chuẩn:

24


9. Danh mục tài liệu tham khảo (ghi theo số thứ tự trong khung chương trình)

	TT
	Mã HP
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Danh mục tài liệu tham khảo
(1. Tài liệu bắt buộc, 2. Tài liệu tham khảo thêm)

	1.
	
	
	
	1. Tài liệu bắt buộc
2. Tài liệu tham khảo thêm

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	



10. Đội ngũ cán bộ giảng dạy (ghi theo số thứ tự trong khung chương trình)

	TT
	Mã học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Cán bộ giảng dạy

	
	
	
	
	Họ và tên
	Chức danh khoa học, học vị
	Chuyên ngành đào tạo
	Đơn vị công tác

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	
	

	6.
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11. So sánh chương trình đào tạo đã xây dựng với một chương trình đào tạo tiên tiến của nước ngoài
a) Giới thiệu về chương trình được sử dụng để so sánh
- Tên chương trình, tên văn bằng sau khi tốt nghiệp.
- Tên cơ sở đào tạo, nước đào tạo.
- Xếp hạng của cơ sở đào tạo, ngành đào tạo.
b) Bảng so sánh chương trình đào tạo

	STT
	Tên học phần trong chương trình đào tạo tiên tiến của nước ngoài (Tiếng Anh, tiếng Việt)
	Tên học phần trong chương trình đào tạo của đơn vị (Tiếng Anh, tiếng Việt)
	Thuyết minh về những điểm giống và khác nhau giữa các học phần của 2 chương trình đào tạo

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	



Thủ trưởng cơ sở đào tạo đăng ký
 mở ngành đào tạo
(ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC VI:
[bookmark: bookmark20]
LÝ LỊCH KHOA HỌC
	
           BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
      TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
            Số:
	   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                              ……., Ngày       tháng      năm


PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐIỀU KIỆN MỞ NGÀNH
Tên ngành: ……;  Mã số: ……………

	TT
	Điều kiện mở ngành
	Điều kiện thực tế của cơ sở đào tạo
	Ghi chú

	
	
	
	

	1
	Sự cần thiết phải mở ngành
1.1.  Phân tích, đánh giá sự phù hợp với quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của địa phương, vùng, quốc gia
1.2. Sự phù hợp với Danh mục đào tạo cấp IV trình độ đại học hiện hành 
	

	

	
	1.3. Thuyết minh về ngành đăng ký đào tạo không nằm trong Danh mục đào tạo (nếu có)
	
	

	
	1.4. Kế hoạch phát triển trường  (Quyết nghị của Hội đồng trường/Hội đồng quản trị thông qua việc mở ngành đăng ký đào tạo).
	
	

	
	1.5. Quyết định phân công đơn vị chủ trì xây dựng đề án đăng ký mở ngành đào tạo
	
	

	2
	Đội ngũ giảng viên 
2.1.  Tổng số giảng viên cơ hữu và tỷ lệ % giảng viên cơ hữu tham gia thực hiện chương trình đào tạo 

	


	

	
	2.2.  Giảng viên cơ hữu 
- Tổng số thạc sỹ cùng ngành, ngành gần:
- Số tiến sỹ cùng ngành:
- Số thạc sỹ cùng ngành:
2.3. Lý lịch khoa học của các giảng viên cơ hữu là điều kiện mở ngành đào tạo

	
	

	
	2.4. Giảng viên thỉnh giảng
	

	

	
	2.5. Các minh chứng về đội ngũ giảng viên cơ hữu đối với ngành đăng ký đào tạo chưa có trong Danh mục đào tạo (nếu có). 

	
	

	3
	Cơ sở vật chất
3.1. Phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, cơ sở sản xuất thử nghiệm 
3.2. Thư viện, thư viện điện tử 
3.3. Hoạt động Website của cơ sở đào tạo
	
	

	4
	Chương trình đào tạo
4.1. Tóm tắt chương trình đào tạo
4.2. Quyết định ban hành chương trình đào tạo
4.3. Kế hoạch tổ chức đào tạo 

	
	

	5
	Thẩm định chương trình đào tạo và điều kiện đảm bảo chất lượng
5.1. Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định

	
	

	
	5.2. Biên bản Hội đồng thẩm định

	
	

	
	5.3. Giải trình của cơ sở đào tạo theo góp ý của Hội đồng thẩm định (nếu có)
	
	

	
	
	
	


                                                                  THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO

                                                                (Ký tên, đóng dấu)



PHỤ LỤC VII:
LÝ LỊCH KHOA HỌC

LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên:	Giới tính:
Ngày, tháng, năm sinh:	Nơi sinh:
Quê quán:	Dân tộc:
Học vị cao nhất:	Năm, nước nhận học vị:
Chức danh khoa học cao nhất:	Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:
Điện thoại liên hệ: CQ:	NR:	DĐ:
Fax:	Email:
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo:
Nơi đào tạo:
Ngành học:
Nước đào tạo:	Năm tốt nghiệp:
Bằng đại học 2:	Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
	- Thạc sĩ chuyên ngành:	Năm cấp bằng: Nơi đào tạo:
	-Tiến sĩ chuyên ngành:	Năm cấp bằng: Nơi đào tạo:




	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




- Tên luận án:
Mức độ sử dụng:
 Mức độ sử dụng:
3. Ngoại ngữ: 1.
2.

III. QÚA TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

	TT
	Thời gian
	Nơi công tác
	Công việc đảm nhiệm

	
	
	
	

	
	
	
	



IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
	TT
	Tên đề tài nghiên cứu
	Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
	Đê tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
	Trách nhiệm tham gia trong đề tài

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



2. Các công trình khoa học đã công bố 
	TT
	Tên công trình
	Năm công bố
	Tên tạp chí

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


………, ngày      tháng      năm    
Xác nhận của cơ quan chủ quản			Người khai kí tên
  							 (Ghi rõ chức danh, học vị)
PHỤ LỤC VIII:
   PHIÊN HỌP THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Nội dung thẩm định chương trình đào tạo
Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo theo các nội dung sau: 
- Căn cứ để xây dựng chương trình đào tạo;
- Mục tiêu của chương trình đào tạo;
- Cấu trúc chương trình đào tạo; 
- Thời lượng của chương trình đào tạo; 
- Nội dung của chương trình đào tạo: Đáp ứng mục tiêu, phù hợp trình độ đào tạo, đảm bảo tính hiện đại, tính hội nhập và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội đất nước;
- Đề cương chi tiết của học phần/môn học: Mục tiêu, nội dung, phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá, tài liệu tham khảo.
 	II. Các bước tiến hành 
1. Cơ sở đào tạo đề nghị cho phép đào tạo ngành hoặc chuyên ngành trình bày tóm tắt các căn cứ để xây dựng chương trình đào tạo; mục tiêu của chương trình đào tạo; cấu trúc chương trình đào tạo; thời lượng của chương trình đào tạo; nội dung của chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần và các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình đào tạo.
2. Hai thành viên phản biện của Hội đồng thẩm định đọc nhận xét và đặt câu hỏi.
Các thành viên của Hội đồng thẩm định đặt câu hỏi.
3. Đại diện cơ sở đào tạo trả lời và giải trình.
4. Chương trình đào tạo được đánh giá bằng hình thức bỏ phiếu kín. Các thành viên ghi ý kiến của mình vào phiếu thẩm định, trong đó cần khẳng định chương trình đào tạo đạt yêu cầu hay chưa đạt yêu cầu, những nội dung cần bổ sung, chỉnh sửa). Phiếu trắng được coi là phiếu không thông qua. Chương trình được coi là đạt yêu cầu khi có 4/5 thành viên bỏ phiếu thông qua.
5. Kết luận của Hội đồng thẩm định
Toàn bộ diễn biến của phiên họp phải được ghi thành biên bản chi tiết, đặc biệt là phần hỏi và trả lời, trong đó ghi đầy đủ ý kiến của các thành viên có mặt trong buổi thẩm định. 
Biên bản phải được toàn thể Hội đồng thông qua, có chữ ký của Chủ tịch và thư ký Hội đồng.
Mẫu phiếu thẩm định 
 



PHIẾU THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Họ và tên thành viên Hội đồng thẩm định:
Chức danh trong Hội đồng thẩm định:
Tên cơ sở đào tạo đề nghị thẩm định chương trình đào tạo:
Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo:					Mã số:
Trình độ đào tạo:
	TT
	Nội dung thẩm định
	Nhận xét của thành viên Hội đồng
	Kết luận 
(đáp ứng yêu cầu hay không đáp ứng yêu cầu)

	
	
	
	

	1 
	Căn cứ để xây dựng chương trình đào tạo
	
	

	2 
	Mục tiêu của chương trình đào tạo
	
	

	3 
	Cấu trúc chương trình đào tạo 
	
	

	4 
	Thời lượng của chương trình đào tạo
	
	

	5 
	Nội dung của chương trình đào tạo (đáp ứng mục tiêu, phù hợp trình độ đào tạo, đảm bảo tính hiện đại, tính hội nhập và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội đất nước)
	
	

	6 
	Đề cương chi tiết của học phần/môn học (mục tiêu, nội dung, phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá, tài liệu tham khảo)
	
	



Những ý kiến khác
Kết luận chung: …. (trong đó cần khẳng định đạt yêu cầu hay chưa, những nội dung cần bổ sung chỉnh sửa,) …
                                                       Thành viên Hội đồng thẩm định
                                                       (ký tên)

PHỤ LỤC VIII:
MẪU ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/CHUYÊN ĐỀ

	




BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
------------------------------------------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------------------------------------------------



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
NGÀNH ĐÀO TẠO: 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Tên tiếng Việt (tên tiếng Anh)
……………………………………………………………………………………………Trí tuệ nhân tạo trong marketing (AI for Marketing) 
………………………………………………………………………………………
1.1. Mã số học phần:………………………………………………………………… 7080631
1.2. Số tín chỉ học phần: 3TC
1.3. Số tiết học phần: 3 (2-2-5)
Lý thuyết:................; : 30; Bài tập:................; : 30; Thực hành:...............; : 0; 
       Thực tập:.................; : 0; Đồ án:..................; : 0; Tự học:......................: 150

2. Đơn vị quản lý học phần
2.1.1. Giảng viên giảng dạy: 	Mã giảng viên
1. TS. Dương Thị Hiền Thanh	0806-02
TS. Nguyen Van A
2. ThS. Phạm Văn BNguyễn Thu Hằng	0806-03
3. ThS. Nguyễn Thế Bình	0806-07
3. Ths. Tran Van C

2.1.2. Bộ môn:………………………………………………………………………: Tin học kinh tế
2.2.3. Khoa:...............................................................................................................: Khoa Công nghệ Thông tin
3. Điều kiện tiên quyết (mã số học phần): 7080122 Trí tuệ nhân tạo + BTL ….., 7080220 Ngôn ngữ lập trình Python
4. Mục tiêu của học phần (là kết quả học tập mong đợi người học đạt được)
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Cung cấp các kiến thức cơ bản về marketing, marketing điện tử, vai trò của marketing trong hoạt động kinh doanh và những yếu tố quan trọng trong quá trình tạo ra các giá trị từ khách hàng và mối quan hệ với khách hàng.
4.1.2. Cung cấp kiến thức về một số mô hình trí tuệ nhân tạo và học máy (AI-ML ) có thể áp dụng để nâng cao hiệu quả marketing. 
4.1.3. Cung cấp kiến thức cơ bản về cách nhận diện, phân tích và mô hình hóa dữ liệu marketing để áp dụng vào mô hình trí tuệ nhân tạo và học máy. 
4.1.4. Cung cấp các kỹ thuật cần thiết để xây dựng mô hình. 
(Trình bày những kiến thức mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần?)









4.1.1.Xây dựng được mô hình toán học của đối tượng trên cơ sở phương trình vi phân và biến đổi Laplace
Chuyển đổi được mô hình toán học của đối tượng từ phương trình vi phân sang phương trình trạng thái và ngược lại
.............................................................................................................................................
4.2. Kỹ năng (Trình bày những kỹ năng cứng và kỹ năng mềm mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần?)
4.2.1. Xác định và Sử dụng thành thạo Matlab trong  bài toán biến đổi laplace thuận và nghịch, biến đổi Z, vẽ được các đặc tính của đối tượng sử dụng câu lệnh cũng như sử dụng Simulink.......................................................................................phân tích các thông tin trong marketing
4..2.2............................................................................................................................................. Phân lớp được các mô hình AI-ML và có khả năng lựa chọn mô hình phù hợp.
4.2.3. Triển khai sử dụng được các mô hình AI-ML cơ bản trong marketing.
........................................................................................................................................................
5. Tóm tắt nội dung học phần
(Mô tả tóm tắt các nội dung chính giảng dạy cho người học; khoảng 10 dòng )
Nội dung học phần gồm 4 chương:
Chương 1: Marketing và Khoa học dữ liệu
Chương 2: Tiếp thị sản phẩm
Chương 3: Phân tích khách hàng và cá nhân hóa tiếp thị
Chương 4: Ra quyết định trong tiếp thị
6. 
Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần


	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Marketing và Khoa học dữ liệu
	6
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4

	1.1
	Marketing, marketing điện tử và Marketing tự động
	
	

	1.2
	Vai trò của trí tuệ nhân tạo và học máy trong marketing
	
	

	1.3
	Cài đặt môi trường Phython/R
	
	

	Chương 2
	Tiếp thị sản phẩm
	6
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4

	2.1
	Phân tích sản phẩm
	
	

	2.1.1
	Vai trò của phân tích sản phẩm
	
	

	2.1.2
	Xây dựng mô hình phân tích sản phẩm bằng Python/R
	
	

	2.2
	Giới thiệu các sản phẩm phù hợp
	
	

	2.2.1
	Mô hình lọc cộng tác (Collaborative filtering) và giới thiệu sản phẩm
	
	

	2.2.2
	Xây dựng mô hình giới thiệu sản phẩm bằng Python/R
	
	

	Chương 3
	Phân tích khách hàng và cá nhân hóa tiếp thị
	12
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4

	3.1
	Phân tích hành vi khách hàng và phân khúc khách hàng
	
	

	3.1.1
	Các trường hợp sử dụng phân tích hành vi khách hàng
	
	

	3.1.2
	Xây dựng mô hình phân tích hành vi khách hàng
	
	

	3.2
	Dự đoán khả năng tham gia tiếp thị
	
	

	3.2.1
	Phân tích dự đoán trong tiếp thị
	
	

	3.2.2
	Đánh giá các mô hình phân loại
	
	

	3.2.3
	Xây dựng mô hình dự đoán khả năng tham gia tiếp thị với Python/R
	
	

	3.3
	Giá trị trọn đời của khách hàng
	
	

	3.3.1
	Khái niệm CLV (Customer Lifetime Value)
	
	

	3.3.2
	Đánh giá mô hình hồi quy
	
	

	3.3.3
	Xây dựng mô hình dự đoán CLV với Python/R
	
	

	3.4
	Phân khúc khách hàng theo hướng dữ liệu
	
	

	3.4.1
	Phân khúc khách
	
	

	3.4.2
	Thuật toán phân cụm
	
	

	3.4.3
	Xây dựng mô hình phân khúc khách hàng với Python/R
	
	

	3.5
	Giữ chân khách hàng
	
	

	3.5.1
	Giữ chân khách hàng có khả năng rời đi
	
	

	3.5.2
	Mạng neural nhân tạo ANN
	
	

	3.5.3
	Mô hình dự báo biến động khách hàng với Python/R
	
	

	Chương 4
	Ra quyết định trong tiếp thị
	6
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4

	4.1
	Thử nghiệm A/B cho chiến lược tiếp thị
	
	

	4.2
	Thử nghiệm giải thuyết thống kê (Statistical hypothesis)
	
	

	4.3
	Mô hình đánh giá kết quả thử nghiệm A/B với Python/R
	
	

	4.4
	Những vấn đề khó khăn thách thức
	
	

	4.4.1
	Những thách thức về dữ liệu
	
	

	4.4.2
	Thách thức về cơ sở hạ tầng
	
	

	4.4.3
	Những thách thức trong việc lựa chọn mô hình phù hợp
	
	

	6.2. Thí nghiệm/Thực hành (nếu có)

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết (theo tiết chuẩn)
	Mục tiêu

	
	
	
	




Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1.
	...................................................................
	...........
	


	1.1
	...................................................................
	...........
	4.1.1


	1.2
	...................................................................
	...........
	4.2.1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Chương 2.
	...................................................................
	...........
	

	2.1
	...................................................................
	...........
	4.2.2

	2.2
	...................................................................
	...........
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Chương 3.
	...................................................................
	...........
	4.3.1

	..................
	...................................................................
	...........
	...........

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	6.2. Thí nghiệm/Thực hành (nếu có)

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1.
	...................................................................
	...........
	

	Bài 1
	...................................................................
	...........
	

	Bài 2
	...................................................................
	...........
	

	................
	...................................................................
	...........
	

	Chương 2.
	...................................................................
	...........
	

	Bài 1
	...................................................................
	...........
	

	Bài 2
	...................................................................
	...........
	

	Chương 3.
	...................................................................
	...........
	

	..................
	...................................................................
	...........
	……


Lưu ý: 
- Cột mục tiêu (đánh số) theo mục 4 các mong muốn đạt được sau khi kết thúc chương 
7. Phương pháp giảng dạy (Trình bày các phương pháp giảng dạy được áp dụng giảng dạy học phần)
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với bài tập thực hành 
-Mô phỏng  và kiểm chứng các bài tập sử dụng phần mềm Matlab Simulink
8. Nhiệm vụ của sinh viên (Trình bày các nhiệm vụ sinh viên phải thực hiện)
	Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
	- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
	- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
	- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
	- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
	- Tham dự thi kết thúc học phần.
	- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

9.1. Cách đánh giá
	Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tậpkiểm tra giữa kỳ
	- Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
- Kiểm tra bài trắc nghiệm/ tự luận
	30%

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	...3
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... (60 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Bắt buộc dự thi.
	

60%


Lưu ý: 
- Nội dung trong bảng trên chỉ là gợi ý để tham khảo, tùy theo đặc điểm của học phần có thể thiết kế điểm thành phần, quy định, trọng số, mục tiêu đánh giá học phần cho phù hợp. Tổng cộng trọng số của các điểm thành phần là 100%.
- Cột “Quy định” tương ứng với các điểm thành phần có thể trình bày thêm nội dung tiêu chí đánh giá.
- Hình thức thi có thể thay đổi theo từng năm học (Giảng viên cần thông báo cho bộ phận Khảo thí nếu thay đổi hình thức thi vào đầu HK)
9.2. Cách tính điểm
		- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
		- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 

10. Tài liệu học tập
[1] Bài giảng “Trí tuệ nhân tạo và học máy trong marketing”, Khoa Công nghệ thông tin, ĐH Mỏ - Địa chất. 
[2]. Jim Sterne, Artificial Intelligence for Marketing: Practical Applications, Wiley , 2017.
[3] Yoon Hyup Hwang, Hands-On Data Science for Marketing: Improve your marketing strategies with machine learning using Python and R, Packt Publishing Limited, 2019. 


	[1] (Giáo trình/bài giảng) 
	

	[2] (Tài liệu tham khảo khác) 
	





Lưu ý: Giới thiệu tối thiểu 3 giáo trình/ tài liệu tham khảo của học phần. 


11. Nội dung sinh viên cần chuẩn bị
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1. Marketing và Khoa học dữ liệu.
1.1.  Marketing, marketing điện tử và Marketing tự động 
	6
	0
	0
	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 1 (từ 1.1 đến 1.2). 
+ Tham khảo thêm tài liệu [2] chương 1,2.


	2
	Chương 1. Marketing và Khoa học dữ liệu.

1.2.  Vai trò của AI trong lĩnh vực marketing
1.3.  Cài đặt môi trường Phython/R...
	6
	2
	0
	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 1 (từ 1.2 đến 1.3). 
+ Tham khảo thêm tài liệu [2] chương 1,2


	31

	Chương 1:.......
1.1. ..................
1.2. ..................
1.3. ..................
...
	3

	2
	0

	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương (ví dụ: 1.1 đến 1.3, Chương 1).
+Ôn tập nội dung .... đã học ở học phần ....
+Tra cứu nội dung về:
-Tìm hiểu bài thí nghiệm số 1 (từ trang.....đến trang......) được hướng dẫn trong tài liệu [2].
-Tìm hiểu Phần 1 (từ trang...  đến trang.....) và Phần 3 (từ trang .... đến trang.....) để rõ hơn về các vấn đề sau:....trong tài liệu [1].
-Làm bài tập số 1, 2,.....của Chương 1, tài liệu [2].
-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài tập số 5 của Chương 1, tài liệu [2] và viết báo cáo nhóm.
-Viết báo cáo bài thí nghiệm (ví dụ: Bài thí nghiệm số 1, Chương 1)
-Tìm hiểu Bài thí nghiệm số 2 được hướng dẫn trong tài liệu [1]. 
Chú ý: Tìm hiểu phương pháp thí nghiệm và phân tích số liệu về.... (từ trang ....đến trang....); Tìm hiểu phần hướng dẫn chuẩn bị mẫu thí nghiệm và các bước tiến hành (từ trang.......đến trang .......)

	32
	Chương 2. Tiếp thị sản phẩm 
2.1. Phân tích sản phẩmChương 2:.......
2.1. ..................
2.2. ..................
	63
	23
	05
	+Tài liệu [1]: Nội dung mục 2.1 Chương 2.
+ Tham khảo thêm tài liệu [2] chương 4, Tài liệu [3] phần 3.

	43
	Chương 2. Tiếp thị sản phẩm 
 2.2. Giới thiệu các sản phẩm phù hợpChương 3:.......
3.1. ..................
3.2. ..................
3.3. ..................
	63
	3
	05
	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 2 (từ 1.1 đến 1.2). 
+ Tham khảo thêm tài liệu [2] chương 4, tài liệu [3] phần 3


	5
	Chương 3. Phân tích khách hàng và cá nhân hóa tiếp thị 
3.1. Phân tích hành vi khách hàng và phân khúc khách hàng

	6
	3
	0
	+Tài liệu [1]: Nội dung mục 3.1  Chương 3. 
+ Tham khảo thêm tài liệu [2] chương 4, tài liệu [3] Phần 4 mục 1. 




	6
	Chương 3. Phân tích khách hàng và cá nhân hóa tiếp thị 
3.2. Dự đoán khả năng tham gia

	6
	3
	0
	+Tài liệu [1]: Nội dung mục 3.2  Chương 3. 
+ Tham khảo thêm tài liệu [2] chương 4, tài liệu [3] Phần 4 mục 2. 


	7
	Chương 3. Phân tích khách hàng và cá nhân hóa tiếp thị 
3.3. Giá trị trọn đời của khách hàng CLV

	6
	3
	0
	+Tài liệu [1]: Nội dung mục 3.3  Chương 3.  
+ Tham khảo thêm tài liệu [2] chương 4, tài liệu [3] Phần 4 mục 3. 


	8
	Chương 3. Phân tích khách hàng và cá nhân hóa tiếp thị 
3.4. Phân khúc khách hàng theo hướng dữ liệu 
3.5. Giữ chân khách hàng

	6
	3
	0
	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 1 (từ 3.4 đến 3.5). 
+ Tham khảo thêm tài liệu [2] chương 4, tài liệu [3] Phần 4 mục 4.5. 


	9
	Chương 4. Ra quyết định trong tiếp thị (TL2-phần 5)
4.1. Thử nghiệm A/B cho chiến lược tiếp thị
4.2. Thử nghiệm giải thuyết thống kê (Statistical hypothesis)
	6
	3
	0
	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 4 (từ 4.1 đến 4.2).
+ Tham khảo thêm tài liệu [3]  phần 5
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	Chương 4. Ra quyết định trong tiếp thị 
4.3. Mô hình đánh giá kết quả thử nghiệm A/B với Python/R
4.4. Những vấn đề khó khăn thách thức 
	6
	3
	0
	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 4 (từ 4.3 đến 4.4). 
+ Tham khảo thêm tài liệu [3]  phần 5


Lưu ý: 
Nội dung trong bảng trên chỉ là gợi ý để tham khảo, tùy theo đặc điểm của học phần, bộ môn thiết kế số tiết lý thuyết, số tiết thực hành và nội dung sinh viên cần chuẩn bị cho phù hợp. 
Các học phần có khối lượng từ 1-2 tín chỉ học trong 6 Tuần, 3-4 tín chỉ học trong 12 tuần

	
	Hà nội, ngày … tháng … năm 20…

	TRƯỞNG KHOA

	TRƯỞNG BỘ MÔN








	
	Hà nội, ngày 20 tháng 4 năm 2020

	TRƯỞNG KHOA



TS. Lê Hồng Anh

	TRƯỞNG BỘ MÔN



TS. Dương Thị Hiền Thanh








Ghi chú: 
Đề cương chi tiết học phần phải được biên soạn đúng theo định dạng (format) của file Mẫu Đề cương chi tiết học phần. 
Sau khi được phê duyệt, Đề cương chi tiết học phần được gửi cho phòng Đào tạo Đại học(bằng văn bản và file) và được cập nhật vào website của Trường.
Tên file của Đề cương chi tiết học phần là mã số học phần.
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